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I. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP: 
1. Phạm vi ôn tập:  
- Bài 4: Tôn trọng sự thật. 
- Bài 5: Tự lập. 
- Bài 8: Tiết kiệm 
2. Một số câu hỏi trọng tâm 
Câu 1: Thế nào là tôn trọng sự thật? 
Câu 2: Tự lập là gì? Em hãy nêu một số hiện về tự lập và trái với tự lập trong học tập và 
trong sinh hoạt hằng ngày. 
Câu 3: Thế nào là tiết kiệm? Nêu một số biểu hiện của tiết kiệm. 
III. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP MINH HỌA:  
1. Bài tập trắc nghiệm 
Câu 1: Trái nghĩa với tôn trọng sự thật là:
A. chính trực 
B. không trung thực 

C. thật thà 
D. khẳng khái

Câu 2: Biểu hiện của không tôn trọng sự thật? 
A. Công nhận cái có thật. 
B. Công nhận cái đã diễn ra, đang diễn ra. 
C. Nói và làm theo đúng sự thật. 
D. Nhìn thấy việc sai trái không lên tiếng. 
Câu 3: Câu tục ngữ nào không thể hiện tôn trọng sự thật? 
A. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. 
B. Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành. 
C. Cây ngay không sợ chết đứng. 
D. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. 
Câu 4: Em tán thành ý kiến nào dưới đây về tính trung thực, tôn trọng sự thật? 
A. Cần phải trung thực trong những trường hợp cần thiết. 
B. Chỉ cần trung thực với cấp trên. 
C. Có thể nói không đúng sự thật khi không có ai biết rõ sự thật. 
D. Phải trung thực với mọi người và trung thực với chính bản thân mình. 



Câu 5: Trong giờ kiểm tra môn Toán em phát hiện bạn A đang sử dụng tài liệu trong 
giờ. Trong tình huống này em sẽ làm gì? 
A. Coi như không biết. 
B. Bắt chước bạn để đạt điểm cao. 
C. Đe dọa bạn để bạn cho chép cùng. 
D. Nhắc nhở và khuyên bạn không được làm như vậy vì vi phạm kỉ luật. 
Câu 6: Tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống gọi là:
A. tự tin 
B. tự kỉ. 

C. tự chủ. 
D. tự lập.

Câu 7: Một trong những biểu hiện của tính tự lập là: 
A. không trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. 
B. dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống. 
C. luôn dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được. 
D. tìm mọi thủ đoạn để mình được lợi. 
Câu 8: Biểu hiện nào rõ nhất thể hiện được đức tính tự lập?
A. Sự tự tin. 
B. Sự nhút nhát. 

C. Nói nhiều. 
D. Thích thể hiện.

Câu 9: Đối lập với tiết kiệm là gì?
A. Xa hoa, lãng phí. 
B. Cần cù, chăm chỉ. 

C. Cẩu thả, hời hợt. 
D. Trung thực, thẳng thắn.

Câu 10: Hành động nào dưới đây là biểu hiện của đức tính tự lập? 
A. H đi dã ngoại nhưng bạn không tự chuẩn bị mà nhờ chị gái chuẩn bị giúp mình. 
B. L luôn tự dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo mà không cần bố mẹ nhắc nhở. 
C. Gặp bài toán khó, V giở ngay phần hướng dẫn giải ra chép mà không chịu suy nghĩ. 
D. Làm việc nhóm nhưng T không tự giác mà luôn trông chờ, ỷ lại vào các bạn. 
Câu 11: Hành động thể hiện tính tự lập là:  
A. chỉ học bài cũ khi bị cô giáo nhắc nhở. 
B. khi mẹ nhắc nhở mới giặt quần áo, nấu cơm. 
C. nhà có điều kiện thì không cần học nhiều. 
D. tích cực phát biểu xây dựng bài. 
Câu 12: Câu tục ngữ: “Sông sâu sóng cả, chớ ngã tay chèo” nói đến điều gì?
A. Đoàn kết. 
B. Trung thực. 

C. Tự lập. 
D. Tiết kiệm.

Câu 13: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tính tự lập? 
A. Tính tự lập giúp thành công trong cuộc sống và được sự tôn trọng của mọi người. 
B. Tính tự lập chỉ cần thiết đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. 
C. Người tự lập thường thành công trong cuộc sống dù phải trải qua nhiều khó khăn. 



D. Tính tự lập sẽ giúp cho mỗi người có thêm sức mạnh, sự tự tin và khả năng sáng tạo. 
Câu 14: Câu tục ngữ nào dưới đây thể hiện tính tự lập?
A. Có công mài sắt có ngày nên kim. 
B. Ăn quả nào rào quả đấy. 

C. Há miệng chờ sung. 
D. Qua cầu rút ván.

Câu 15:  X suốt ngày chơi điện tử, không học bài và không làm việc nhà giúp đỡ bố 
mẹ. Ở gia đình mọi việc X thường ỷ lại vào bác giúp việc. Trên lớp, X thường mua 
đồ ăn mời các bạn để được nhìn bài khi tới giờ kiểm tra. Việc làm này của X thiếu 
đức tính gì?
A. Tự lập. 
B. Tự do. 

C. Tự tin. 
D. Khiêm tốn.

Câu 16: Bác Hồ ra đi cứu nước bằng đôi bàn tay trắng. Bác một mình bôn ba, bươn 
chải ở nước ngoài. Bác tự học ngoại ngữ, tự đi làm nuôi sống bản thân. Ngay cả sau 
này, khi đã trở thành lãnh tụ của dân tộc. Bác vẫn tự mình làm tất cả. Từ trồng rau, 
nuôi cá…cho đến mọi sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Bác đều tự lo liệu mà 
không cần phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Việc làm này, thể hiện đức tính nào của 
Bác?
A. Bác là người vĩ đại. 
B. Bác là người tự lập. 

C. Bác là một anh hùng. 
D. Bác là người khiêm tốn.

Câu 17: Hành động nào sau đây thể hiện sự tiết kiệm? 
A. Tiết kiệm tiền để mua sách. 
B. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp. 
C. Vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng. 
D. Khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi. 
Câu 18: Bạn Q đỗ đại học nên gia đình bạn quyết định sẽ tổ chức liên hoan thật to 
để mọi người trong làng biết và đến mừng. Gia đình không đủ tiền mua lợn để tổ 
chức liên hoan mời dân làng nên bố mẹ bạn Q quyết định đi vay tiền về để tổ chức 
cho mát mặt. Em có nhận xét gì về việc làm của gia đình Q? 
A. Gia đình Q làm như vậy là lãng phí, không phù hợp với hoàn cảnh gia đình. 
B. Gia đình Q làm như vậy là hợp lí. 
C. Gia đình Q làm như vậy là phù hợp với hoàn cảnh gia đình. 
D. Gia đình Q làm như vậy là vi phạm pháp luật. 
Câu 19: Nhà em trồng luống rau ở ngoài vườn, hằng ngày em thường thấy bố em lấy 
nước sử dụng trong gia đình để tưới rau trong khi đó trong nhà không có đủ nước 
sạch để dùng, không lấy nước ngoài ao để tưới rau. Sau khi học xong bài này, em sẽ 
khuyên bố như thế nào ? 
A. Khuyên bố dùng nước ao để tưới rau, nước trong nhà để dùng cho sinh hoạt gia đình. 
B. Không nói gì cả. 



C. Em đồng tình với việc làm đó của bố. 
D. Em lấy nước sạch ra tưới rau giúp bố. 
Câu 20: Câu nào dưới đây nói về tiết kiệm là : 
A. Tích tiểu thành đại. 
B. Học, học nữa, học mãi. 
C. Có công mài sắt có ngày nên kim. 
D. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. 
2. Bài tập tự luận 
Câu 1: Tôn trọng sự thật là gì? Theo em, việc tôn trọng sự thật có ý nghĩa như thế nào 
trong cuộc sống. 
Câu 2 : Tự lập là gì? Để trở thành người tự lập học sinh phải rèn luyện như thế nào? 
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